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Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020

Đơn vị: Khoa Khoa học Chính trị
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Triết học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1605626  Lê Tấn Duy  21/12/98  ML16U3A1   3.22  140  Giỏi  Triết học    
 2  B1605627  Lê Thị Hải Duyên  23/04/98  ML16U3A1  N  2.81  140  Khá  Triết học    
 3  B1605628  Nguyễn Thị Thùy Dương  07/03/98  ML16U3A1  N  2.79  140  Khá  Triết học    
 4  B1605681  Lê Trúc Hạ  19/05/98  ML16U3A1  N  3.08  140  Khá  Triết học    
 5  B1605701  Đinh Thị Thảo Quyên  03/05/98  ML16U3A1  N  3.14  140  Khá  Triết học    
 6  B1605703  Danh Thị Tha  03/12/98  ML16U3A1  N  2.89  140  Khá  Triết học    

 Ngành học: Chính trị học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1610733  Nguyễn Ngọc Phương Anh  27/01/98  ML16V9A1  N  3.01  140  Khá  Chính trị học    

 Ngành học: Giáo dục công dân ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1608493  Bùi Thị Thảo An  06/01/98  ML16X4A1  N  3.34  140  Giỏi  Giáo dục công dân    
 2  B1608496  Nguyễn Thị Cương  06/06/97  ML16X4A1  N  3.05  144  Khá  Giáo dục công dân    
 3  B1608497  Phạm Thị Diệu  06/05/98  ML16X4A1  N  3.47  140  Giỏi  Giáo dục công dân    
 4  B1608498  Đoàn Thị Thủy Dung  10/01/98  ML16X4A1  N  3.04  140  Khá  Giáo dục công dân    
 5  B1608500  Nguyễn Thị Mỹ Duyên  20/01/98  ML16X4A1  N  3.50  140  Giỏi  Giáo dục công dân    
 6  B1608501  Dương Thị Ngọc Đoàn  01/01/98  ML16X4A1  N  3.37  140  Giỏi  Giáo dục công dân    
 7  B1608502  Huỳnh Thị Hồng Gấm  22/10/95  ML16X4A1  N  3.22  140  Giỏi  Giáo dục công dân    
 8  B1608506  Nguyễn Thảo Hiền  05/11/97  ML16X4A1  N  3.22  140  Giỏi  Giáo dục công dân    
 9  B1608507  Nguyễn Thanh Hoài  24/03/96  ML16X4A1  N  3.62  140  Xuất sắc  Giáo dục công dân    

 10  B1608508  Bùi Hoàng Quỳnh Hương  10/02/98  ML16X4A1  N  3.06  140  Khá  Giáo dục công dân    
 11  B1608509  Lê Trường Kha  17/08/96  ML16X4A1   2.78  140  Khá  Giáo dục công dân    
 12  B1608510  Nguyễn Hoàng Khang  20/07/98  ML16X4A1   3.47  140  Giỏi  Giáo dục công dân    
 13  B1608511  Cao Gia Linh  05/07/97  ML16X4A1  N  3.27  140  Giỏi  Giáo dục công dân    
 14  B1608512  Võ Thị Mỹ Loan  15/04/98  ML16X4A1  N  3.78  142  Xuất sắc  Giáo dục công dân    
 15  B1608513  Nguyễn Minh Luân  10/12/98  ML16X4A1   2.85  140  Khá  Giáo dục công dân    
 16  B1608514  Nguyễn Thành Lượng  15/05/98  ML16X4A1   3.04  140  Khá  Giáo dục công dân    
 17  B1608515  Huỳnh Thị Ngọc Mai  12/12/97  ML16X4A1  N  2.67  140  Khá  Giáo dục công dân    
 18  B1608516  Trần Diễm Mi  25/05/98  ML16X4A1  N  3.08  140  Khá  Giáo dục công dân    
 19  B1608517  Nguyễn Thị Diễm My  16/12/96  ML16X4A1  N  2.98  140  Khá  Giáo dục công dân    
 20  B1608519  Trần Thoại Mỹ  21/05/98  ML16X4A1  N  3.21  140  Giỏi  Giáo dục công dân    



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: ML2L3
Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 21  B1608521  Nguyễn Huỳnh Thúy Nga  01/04/98  ML16X4A1  N  3.18  140  Khá  Giáo dục công dân    
 22  B1608522  Lê Thị Kim Ngân  05/03/98  ML16X4A1  N  3.37  147  Giỏi  Giáo dục công dân    
 23  B1608523  Lương Thị Châu Ngân  12/01/98  ML16X4A1  N  3.00  140  Khá  Giáo dục công dân    
 24  B1608526  Ngô Bé Ngọc  01/09/98  ML16X4A1  N  3.09  140  Khá  Giáo dục công dân    
 25  B1608527  Nguyễn Thị Yến Ngọc  19/05/98  ML16X4A1  N  2.82  144  Khá  Giáo dục công dân    
 26  B1608531  Nguyễn Thị Ngọc Như  04/10/98  ML16X4A1  N  3.51  147  Giỏi  Giáo dục công dân    
 27  B1608532  Thạch Sê Rây Rít  05/01/97  ML16X4A1   3.03  142  Khá  Giáo dục công dân    
 28  B1608533  Danh Thanh Sang  03/05/98  ML16X4A1   3.23  140  Giỏi  Giáo dục công dân    
 29  B1608535  Nguyễn Thị Mộng Thu  26/02/98  ML16X4A1  N  3.56  140  Giỏi  Giáo dục công dân    
 30  B1608539  Nguyễn Thị Cẩm Tiên  04/04/98  ML16X4A1  N  3.52  140  Giỏi  Giáo dục công dân    
 31  B1608542  Lê Phan Hương Trà  02/11/98  ML16X4A1  N  2.76  140  Khá  Giáo dục công dân    
 32  B1608543  Phạm Thị Ngọc Trinh  05/12/98  ML16X4A1  N  3.15  140  Khá  Giáo dục công dân    
 33  B1608544  Trần Thị Mỹ Trinh  30/10/98  ML16X4A1  N  2.86  144  Khá  Giáo dục công dân    
 34  B1608545  Hồ Thị Mỹ Uyên  26/03/98  ML16X4A1  N  3.09  140  Khá  Giáo dục công dân    
 35  B1608546  Phạm Thị Lê Uyên  30/04/97  ML16X4A1  N  2.96  140  Khá  Giáo dục công dân    
 36  B1608547  Quách Lan Vi  01/11/98  ML16X4A1  N  2.92  140  Khá  Giáo dục công dân    
 37  B1608548  Nguyễn Lê Tuấn Vĩ  14/09/98  ML16X4A1   3.02  140  Khá  Giáo dục công dân    

Tổng số danh sách: 44 sinh viên
  Ngày 15 tháng 07 năm 2020

Trưởng Khoa Khoa học Chính trị Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
  


